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DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Hồng Nam, ngày 13 tháng 8 năm 2018

      Báo cáo lí thuyết: Đào Thị Nga

I. ĐỊNH HƯỚNG CHUNG

Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh là một xu hướng giáo dục tiên tiến trên thế giới. Trong đó, mục tiêu giáo dục không dừng lại ở những kiến thức và kĩ năng mà đặc biệt chú trọng đến năng lực học sinh – khả năng thực hiện thành công các hoạt động trong các bối cảnh thực tiễn cuộc sống trên cơ sở vận dụng không chỉ kiến thức, kĩ năng mà còn bày tỏ cả thái độ, tình cảm và những phẩm chất tâm lí. 

Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh “chú trọng việc hình thành cho học sinh năng lực nhận thức, năng lực tự học, các kĩ năng giải quyết vấn đề, học sinh được học, được làm quen cách hòa nhập, cách thích ứng với môi trường và cộng đồng trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Từ đó, học sinh sẽ hình thành những năng lực cơ bản đầu tiên theo định hướng của UNESCO: học để biết, học để làm, học để tự khẳng định và học cùng chung sống”. 

Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh sẽ thay đổi cách dạy, cách học của giáo viên và học sinh.

Kết quả học tập chưa phản ánh được năng lực của HS, nhất là kiểu DH nhồi nhét kiến thức, rèn kĩ năng theo các dạng bài mẫu. Năng lực thể hiện qua quá trình và kết quả, trong đó, quá trình quan trọng hơn kết quả, bởi quá trình đúng thì dẫn đến KQ đúng. Còn KQ đúng chưa chắc đã nhờ quá trình đúng. Do đó, trong DH phát triển năng lực, đừng quá coi trọng KQ kiến thức, kĩ năng mà hãy dạy cho HS TƯ DUY bậc cao (phân tích, tổng hợp, so sánh, hệ thống hóa, khái quát hóa, suy luận, phân loại...). Chừng nào GV coi quá trình đó quan trọng hơn KQ thì mới phát triển được năng lực của HS. 
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DẠY HỌC PTNLHS

1. Kĩ năng : Kĩ năng là khả năng thực hiện đúng các thao tác, hành động và đạt được kết quả nhất định.
Những kĩ năng được hình thành cho học sinh tiểu học bao gồm:

- Các kỹ năng chung là những kĩ năng liên quan các môn học khác nhau, như:

+ Kỹ năng đọc

+ Kỹ năng nghe

+ Kỹ năng hình thành và diễn đạt

+ Kỹ năng viết

+ Ngoài ra, còn có những kỹ năng khác như: biết sử dụng các phương tiện học tập, làm việc với các tài liệu học tập, làm việc nhóm, sắp xếp công việc một cách hợp lí...

- Các kỹ năng chuyên biệt là những kỹ năng thực hành riêng biệt của môn học và ngành khoa học tương ứng. 
- Các thao tác tư duy cơ bản gồm:
+ Phân tích
+ Tổng hợp
+ So sánh
+ Trừu tượng hóa
+ Khái quát hóa
2. Năng lực

2.1 Khái niệm

- Năng lực là thuộc tính cá nhân được hình thành và phát triển nhờ tố chất sãn có và quá trình học tập, rèn luyện cho phép con người huy động tổng hợp các kiến thức, kỹ năng và các thuộc tính các nhân khác nhay như hứng thú, niềm tin, ý chí,... thực hiện thành công một loại hoạt động nhất định đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện cụ thể.

- Năng lực chung là những năng lực cốt lõi, thiết yếu mà mọi người cần phải có để sống và làm việc hiệu quả trong xã hội. Các hoạt động giáo dục (bao gồm các môn học và hoạt động trải nghiệm sáng tạo), với khả năng khác nhau, những đều hướng tới mục tiêu hình thành và phát triển các năng lực chung của học sinh.
- Dự thảo “Chương trình giáo dục phổ thông tổng thế” (7-2015), đưa ra 9 năng lực chung gồm:

+Năng lực tự học

+Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

+Năng lực thẩm mỹ

+Năng lực thể chất

+Năng lực giao tiếp

+Năng lực hợp tác

+Năng lực tính toán
+Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông 
- Năng lực chuyên biệt, đặc thù môn học là năng lực của học sinh thể hiện ở một lĩnh vực hay môn học cụ thể như: năng lực làm toán, năng lực đọc hiểu, năng lực khoa học... 
3. Phân biệt kĩ năng và năng lực

Giữa kĩ năng và năng lực có phân biệt nhất định, giữ chúng có những điểm giống nhau và khác nhau.

Những biểu hiện giống nhau giữa kĩ năng và năng lực gồm:

- Đều là khả năng thực hiện đúng các thao tác, hành động; trong một số trường hợp, năng lực và kĩ năng được hiểu đồng nghĩa – ví dụ kĩ năng sống được định nghĩa như năng lực.

- Chúng giúp học sinh đạt được kết quả nhất định

- Giữa chúng có thể có chung yếu tố tri thức 

Tuy vậy, giữa kĩ năng và năng lực có những sự khác biệt cơ bản sau:

 
- Năng lực phải được hình thành trên cơ sở vận dụng tri thức, còn kĩ năng thì chưa chắc chắn (như đã trình bày ở trên, nhiều khi, kĩ năng được hình thành một các máy móc qua bắt chước)

- Năng lực bao hàm kĩ năng, tức là, kĩ năng là một thành phần, là một dấu hiệu của năng lực.

- Năng lực gắn liền với hoạt động trong bối cảnh thực tiễn nhất định (bối cảnh giả định hoặc thực tiễn cuộc sống học sinh), còn kĩ năng chỉ đơn thuần là thực hiện các thao tác, hành động.

- Để thực hiện hoạt động thành công, nhiều khi học sinh cần bày tỏ thái độ đúng đắn, có hứng thú, niềm tin, ý chí, quyết tâm vượt qua khó khăn, trở ngại, còn kĩ năng ít liên quan những yếu tố tâm lí đó.

- Kết quả của năng lực là thực hiện được nhiệm vụ, hoạt động, giải quyết được một vấn đề, tình huống cuộc sống, còn kĩ năng có kết quả “khô khan” qua việc thực hiện đúng thao tác, hành động.
III. DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

1.Dạy học phát triển năng lực
*  Mục tiêu: - Học sinh cần nắm bắt được cá kỹ thuật và thực hiện được các kỹ thuật.
- Qua đó có thể tự hình thành các năng lực theo từng chủ đề. Thể hiện sự tiến bộ vận dụng kiến thức đã học vào thực tế
* Nội dung: - Học sinh được truyền đạt những nội dung định hướng nhằm đạt được các đầu ra quy định. Và trong quá trình học được sử dụng kiến thức để xư lý và giải quyết các tình huống thực tế nảy sinh.
* PP dạy học và kỹ thuật dạy học
- Giáo viên đóng vai trò hỗ trợ và tổ chức các hoạt động cho học sinh

- Học sinh tự giác chủ động và tích cực tiếp thu tri thức

- Kỹ thuật dạy học: Phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo và khả năng tự xử lý tình huống cho học sinh.

- Phát huy tính tự tìm tòi nghiên cứu trong học sinh qua đó hình thành các kỹ năng và năng lực cho học sinh’

* Phương tiện cơ sở vật chất

- Ngoài sử dụng các phương tiện sẵn có còn sử dụng nhiều cơ sở vật chât khác để hỗ trợ như các phương tiện truyền thông, công nghệ thông tin,.

- Hoạt động có sẵn trong môi trường xung quanh như tại địa phương hay giao lưu.
* Kiểm tra - Đánh giá

- Đánh giá cả quá trình học tập của học sinh. Đánh giá bằng nhiều hình thức khác nhau, Coi trọng đến khả năng hình thành năng lực và vận dụng để giải quyết tình huống.
2. Đặc điểm cơ bản của dạy học theo định hướng PTNL.

- Dạy học theo ĐHPTNL trước hết cần hướng đến người học với tư cách là cá thể.

- Dạy học theo ĐHPTNL được thực hiện trên cơ sở yêu cầu cần đạt.

- Dạy học theo ĐHPTNL được thực hiện trên cơ sở dạy học phân hóa.

3.Vai trò của học sinh

Trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh,  vai trò chủ thể tích cực, tự học của học của học sinh (cá nhân, nhóm và tập thể) là nổi bật nhất.

Sự tham gia tích cực của HS tiểu học trong học tập có nhiều biểu hiện như:

-Sự tập trung, say mê với sự vật, hiện tượng xung quanh, mong muốn, hăng hái, yêu thích khám phá thế giới xung quanh mình.

-Sự tập trung cao độ, miệt mài, say sưa tham gia các hoạt động được tổ chức, “bỏ qua” yếu tố thời gian.

-Sự mong muốn đạt được kết quả cao nhất theo khả năng của mình, không hài lòng với kết quả “tạm bợ”, “cho có”...

-Ước muốn, sẵn sằng trình bày, bảo vệ kết quả hoạt động của mình. 

-Ham thích, tự giác vận dụng, ứng dụng những điều chiếm lĩnh được qua học tập vào thực tiễn cuộc sống hằng ngày của mình...

Vai trò của HS thể hiện qua các  khâu, các bước khác nhau của quá trình tổ chức hoạt động như sau: 

- Lập kế hoạch hoạt động: Dựa vào những yêu cầu, nhiệm vụ được giao, với sự gợi ý, định hướng, giúp đỡ của giáo viên HS tự lập kế hoạch hoạt động của mình, sau đó, báo cáo kết quả thông qua GV.

- Tiến hành các hoạt động: HS bày tỏ ý kiến, sáng kiến, suy nghũi của mình, trao đổi, thảo luận, tranh luận, giúp đỡ nhau, phối hợp và hợp tác với nhau trong việc thực hiện các công việc theo kế hoạch đã đề ra.

- Kiểm tra quá trình thực hiện hoạt động: HS tự kiểm tra việc thực hiện trên cơ sở đối chiếu kế hoạch đề ra, kết quả tạm thời và từ đó, biết điều chỉnh thích hợp.

- Trình bày, báo cáo kết quả hoạt động: HS trình bày, báo cáo kết quả hoạt động, trong đó , các em tranh luận với nhau, bổ sung ý kiến cho nhau và có thể tự đi đến kết luận cần thiết.

- Đánh giá quá trình tham gia, thực hiện hoạt động: HS tự đánh giá hoạt động trên cơ sở đối chiếu kế hoạch, kết quả và những điều kiện thực hiện, từ đó, rúy kinh nghiệm cần thiết, tự hoàn thiện đẻ tiến bộ.

4.Vai trò của giáo viên

Đối với dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, vai trò tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ của giáo viên tiểu học thể hiện qua những hành động sư phạm như:

-Thiết kế hoạt động phù hợp, từ đó, định hướng hoạt động cho học sinh, trong đó, đảm bảo học sinh phải tham gia trong các khâu khác nhau của quá trình tổ chức hoạt động. 

-Tổ chức, điều khiển, hướng dẫn học sinh tiến hành các hoạt động, trong đó, đưa ra nội dung, nhiệm vụ hoạt động phù hợp với nhóm, cá nhân học sinh, tạo không gian thích hợp, mở rộng phạm vi hoạt động cho các em sáng tạo, khuyến khích, động viên học sinh bày tỏ ý kiến, sáng kiến, suy nghĩ của mình, tạo điều kiện, khuyến khích học sinh thảo luận, tranh luận, giúp đỡ, phối hợp và hợp tác với nhau trong khi tham gia, thực hiện các hoạt động. 

-Kiểm tra quá trình tham gia, thực hiện hoạt động của học sinh, trong đó, phát hiện những lối, khó khăn, vướng mắc mà các em gặp phải để giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời, nhất là những em “chậm” để các em tự tin và theo kịp “tiến độ” chung của các bạn; đồng thời nâng cao mức yêu cầu đối với các em “nhanh” để giúp học sinh phát huy được năng lực riêng của mình...

-Hướng dẫn học sinh trình bày, báo cáo hoạt động của mình, trong đó, tạo ra điều kiện cho các em được tranh luận với nhau, bổ sung ý kiến cho nhau với vai trò trọng tài khoa học của giáo viên và, trong một số trường hợp, có thể chấp nhận ý kiến, quan điểm đa dạng của học sinh.

-Đánh giá và hướng dẫn học sinh tự đánh giá quá trình tham gia, thực hiện hoạt động, trong đó, giúp các em tự phát hiện những sai sót, hạn chế, định hướng cho học sinh tự khắc phục và từ đó tiến bộ.

IV. THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

1. Đặc điểm của bài học

- Tích hợp, liên môn.

- Tích cực hóa chủ thể HS.

- Tăng cường học tập, thực hành, vận dụng.

- Sử dụng hiệu quả các phương tiện, thiết bị dạy học.

- Tăng cường đánh giá năng lực của  HS trong quá trình học.

2. Các thành tố cơ bản 

- Mục tiêu bài học

- Tài liệu và thiết bị dạy học

- Tổ chức các hoạt động dạy học

- Đánh giá và điều chỉnh kế hoạch bài học (nếu cần)

3. Quy trình tổ chức các hoạt động dạy học theo hướng phát triển năng lực

· Khởi động bằng những  hoạt động trải nghiệm dựa trên vốn sống, vốn kiến thức...HS đã có, có liên quan đến nội dung học tập trong bài học.

· Khám phá kiến thức/quy trình thao tác mới: Tổ chức cho Hs trao đổi, tranh luận, bộc lộ suy nghĩ, ý kiến, cách làm, cách giải quyết...của cá nhân.

· Luyện tập củng cố: HS tự bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện kiến thức, kỹ năng

· Vận dụng giải quyết vấn đề quen thuộc: HS vận dụng các kiến thức, kỹ năng mới học để giải quyết vấn đề quen thuộc.

· Sáng tạo trong giải quyết vấn đề mới: HS vận dụng các kiến thức, kỹ năng mới học để giải quyết một cách sáng tạo những tình huống thực tế.

4. Khi tổ chức tiết học theo quan điểm PTNLHS cần đảm bảo:

- Đảm bảo MT dạy học, phù hợp với HS.
- Phát huy tính tích cực của HS.

- Kết hợp học tập cá nhân với học nhóm, thực hiện học đi đôi với hành.
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